
1 8365066734 Cao Xuân Vũ 22 Thôn 2 Tư vấn bất động sản 40A8042127
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

2 8343082556 Đặng Thanh Tùng Thôn 14 Kinh doanh buôn phế liệu 40A8018396
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

3 6001600307 Đỗ Thị Linh Thôn 5 Dịch vụ Ăn uống 40A8029235
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

4 8288153323 Đoàn Tấn Công Thôn 13 kinh doanh cây giống 40A8039782
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

5 8448587459 Doãn Thị Minh Huệ Thôn 16 Sản xuất cà phê bột 40A8028444
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

6 6001496582 Hoàng Ngọc Phúc Số 37 Thôn 20 Kinh doanh phế liệu, 40A8031352
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

7 8473260841 Huỳnh Thanh Tú Thôn 19 Kinh doanh gạch men, bồn cầu 40A8037067
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

8 6400105745 Huỳnh Văn Chiến Thôn 19 Kinh doanh gạch men, bồn cầu 40A8031369
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

9 6000327415 Lê Hoàng Thục Uyên 109 Thôn 4 kinh doanh gạch men, bồn cầu 40A8002749
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

10 6000514694 Lê Hồng Phúc Thôn 19 Dịch vụ Photocopy 40A8036725
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

11 6000874954 Lê Quang Viễn Thôn 15 Sản xuất cà phê bột 40A8019382
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

12 6400329600 Lê Thị Tuyết Phương Thôn 5 Kinh doanh văn phòng phẩm 40A8031138
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

13 6001533185 Lương Thị Minh Hiệp Thôn 18 Kinh doanh máy lọc nước 40A8035425
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

14 8126760518 Lưu Thị Vân Thôn 16 Kinh doanh tôn, sắt 40A8041488
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       
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15 6001591613 Nguyễn Bảo Trân Thôn 7 Kinh doanh gạch men, bồn cầu 40A8039458
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

16 6001301850 Nguyễn Đức Trực Thôn 16 G46209-Bán buôn nông sản 40A8005455
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

17 8589628147 Nguyễn Thị Mưa Thôn 14 Kinh doanh cà phê bột 40A8038881
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

18 8475481317 Nguyễn Quang Thiện Thôn 15 Kinh doanh cà phê bột 40A8034126
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

19 8448926895 Phạm Đức Thôn 4 Kinh doanh đồ mộc 40A8025810
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

20 6000181526 Phạm Thị Bảy Thôn 01 Kinh doanh dụng cụ gia đình 40A8015759
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

21 6000990291 Trần Thanh Minh Thôn 12 Dịch vụ Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô 40A8009696
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

22 8460869756 Trần Thị Hà Thôn 3
Kinh doanh máy móc, thiết bị nông 

nghiệp
40A8028006

Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

23 8299155241 Trần Thị Hằng Ni Thôn 16 Kinh doanh điện thoại 40A8028363
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

24 8019210894 Trương Quang Tuấn Thôn 13 Kinh doanh nông sản 40A8029027
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

25 6001560809 Trương Thị Gái Thôn 13 Kinh doanh nông sản 40A8038256
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

26 8545042073 Nguyễn Thị Nha Thôn 16 Kinh doanh đồ mộc 40A8038551
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

27
6000454149-

001
Nguyễn Thị Bông Thôn 19 Sản xuất cà phê bột 40A8033753

Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

28 6000722239 Nguyễn Thị Mộng Nguyệt Số nhà 19 Thôn 3 Dịch vụ Karaooke 501/01/HKD
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

29 8058391027 Tô Văn Phước Số nhà 45A Thôn 1 Kinh doanh gạch men, bồn cầu 40A8039493
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

30 6001533957 Nguyễn Thị Hồng Vân Số nhà 39 Thôn 16 Kinh doanh dụng cụ gia đình 40A8027771
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

31 8407429171 Nguyễn Thị Quyên Thôn 16 Kinh doanh văn phòng phẩm 40A8029173
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       
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32 6001375891 Đoàn Huỳnh Lâm Số 05 Thôn 1 Kinh doanh sắt thép 40A8019876
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

33 6001563316 Hà Ngọc Quỳnh Như Số nhà 134, thôn 10 Kinh doanh thuốc tây 0094
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

34 8395638668 Hồ Thị Liên Thôn 18 Kinh doanh phân bón, 40A8022410
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

35 6001676514 Lê Thị Hương Thôn 2
kinh doanh tạp phẩm đường sữa, bánh 

kẹo
40A8033808

Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

36 6000928455 Nguyễn Thị Hiền Thôn 4 Kinh doanh phân bón, lương thực 40A8012544
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

37 6001534012 Nguyễn Thị Thu  Chợ Đoàn Kết Kinh doanh dược phẩm, 40A8030541
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

38 6000525505 Phạm Kiển Thôn 1 Kinh doanh thuốc trừ sâu 40A8002751
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

39 6000511693 Phan Thị Thanh Xuân Thôn 20 Kinh doanh bánh kẹo, tạp hóa 40A8004267
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

40 6001114716 Trần Ngọc Phú Số 81 Thôn 4
Kinh doanh thức ăn gia súc, lương 

thực
40A8027125

Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

41 8243318871 Vũ Thị Lượng Thôn 19 Kinh doanh phân bón, 40A8019401
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

42 6001710437 Thái Thị Sen Thôn 2 Kinh doanh tạp hóa 40A8040154
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

43 6001503173 Trần Ngọc Lâm Thôn 17 Kinh doanh phân bón, thuốc trừ sâu 40A8023633
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

44 6001031315 Nguyễn Mạnh Hùng Số 43 Thôn 13 Kinh doanh phân bón, thuốc trừ sâu 40A8013775
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

45 6000152388 Trần Duy Phương Anh Thôn 16 Kinh doanh dược phẩm, dụng cụ y tế 40A8007539
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

46 6001372643 Trần Thị Phương Thúy Thôn 4 Kinh doanh dược phẩm, dụng cụ y tế 00104
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

47 6000152719 Nguyễn Thị Thu Trang Thôn 13 Kinh doanh dược phẩm, dụng cụ y tế 40A8007880
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

48 6000152645 Lê Hồng Tuấn Thôn 04 Kinh doanh dược phẩm, dụng cụ y tế 00120
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       
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49 6001560767 Nguyễn Thị Bé Thôn 16 Kinh doanh dược phẩm, dụng cụ y tế 00095
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

50 8311719183 Trần Thị Dung Thôn 18 Kinh doanh thức ăn gia súc 40A8034414
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

51 6000153166 Dương Thị Kết Thôn 16 Kinh doanh bách háo tổng hợp 40A8007402
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

52 6000511608 Nguyễn Tháo Thôn 13 Kinh doanh sắt, thép; 40A8004431
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

53 8095680531 Nguyền Thị Yến Thôn 14 Sản xuất nước đá; 40A8023681
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

54 8123479362 Nguyễn Minh Nam Thôn 7 Kinh doanh tạp hóa 40A8035991
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

55 8534164457 Phan Thị Thanh Vân Thôn 8 Kinh doanh tạp hóa 40A8041499
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

56 6001534083 Nguyễn Đức Thắng Số 26 Thôn 8 Kinh doanh thuốc tây 40A8033079
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

57 6000525590 Nguyễn Hữu Phiên Thôn 16 Kinh doanh nông sản 40A8020932
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

58 8072098006 Trương Minh Trí Thôn 16 Kinh doanh thuôc thú y 40A8042732
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

59 6000274562 Nguyễn Văn Ra Thôn 16 Kinh doanh nông sản 40A8004266
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

60 8370262237 Hoàng Văn Thiện Thôn 4 Kinh doanh tạp hóa 40A8038698
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

61
6000757489-

001
Xà Thị Sánh Thôn 4 Kinh doanh dược phẩm, dụng cụ y tế 40A8032716

Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

62 6000152444 Huỳnh Thị Quế Thôn 4 Kinh doanh bách hóa tổng hợp 40A8007463
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

63 6000327408 Nguyễn Văn Mỹ Thôn 4
kinh doanh thức ăn cho gia súc, gia 

cầm và thuỷ sản;
40A8004777

Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

64 6000153303 Lê Thị Nga Số 114 Thôn 04 Kinh doanh tạp hóa 40A8033585
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

65 8408715513 Nguyễn Văn Hùng Thôn 7 Kinh doanh gas 40A8028353
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       
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66 6001009415 Nguyễn Vũ Lan Chi Thôn 7 - Xã Hoà Khánh Kinh doanh gas 40A8042871
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

67 8033117287 Đặng Thị Diệu Hằng Thôn 13 Kinh doanh gas 40A8026662
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

68 6000516557 Nguyễn Hoàng Dũng Thôn 18 Kinh doanh nông sản 40A8006893
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

69 6001533971 Hà Thị Tâm Thôn 16 Kinh doanh tạp Hóa 40A8027970
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

70 8125143590 Hà Nguyễn Vũ 48 Thôn 4 Kinh doanh Phân Bón 40A8024251
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

71 8033109744 Đỗ Thị Nga 113 Thôn 20 Kinh doanh lương Thực 40A8021311
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

72
6001648242-

001
Hoàng Văn Thám Thôn 4

Kinh doanh dược phẩm và dụng cụ y 

tế;
00153

Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

73 6001676507 Đặng Ngọc Khương Số 09, Quốc lộ 14, thôn 20
Kinh doanh thuốc đông y, bán thuốc 

nam 
40A8034624

Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

74 8108644815 Trần Thanh Chung Thôn 19
Kinh doanh động vật sống, gia súc, gia 

cầm
40A8026138

Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

75 6001388185 Huỳnh Thị Hồng Ngọc 35 Thôn 18 Kinh doanh thuôốc thú y 40A8017232
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

76 6000323770 Trần Thị Thu Dung Thôn 16 - Xã Hoà Khánh Kinh doanh thuốc tây 40A8016493
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

Tổng cộng 228.000.000     

Số tiền bằng chữ: Hai trăm hai mươi tám triệu đồng chẵn
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